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   Số: 21/2008/NQ-HĐND                              Vũng Tàu, ngày  05  tháng 12 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2009

và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2009 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-KTNS ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009 với các chỉ tiêu:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2009: 76.449,264 tỷ đồng. Gồm:

- Thu nội địa



: 41.150,000 tỷ đồng.  

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
: 17.000,000 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2009: 5.088,212 tỷ đồng. Trong đó:

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100%
: 855,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia: 2.798,850 tỷ đồng.

- Thu trung ương bổ sung
: 432,678 tỷ đồng. 

- Thu vay quỹ dự trữ tài chính
: 150,000 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn năm 2008 sang
: 649,420 tỷ đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách
: 202,264 tỷ đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009: 5.088,212 tỷ đồng. Gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 2.615,600 tỷ đồng. Trong đó:

+ Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
: 471,840 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp môi trường
: 141,800 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên: 2.270,348 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo
: 548,988 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
:   33,002 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp môi trường
: 176,407 tỷ đồng.

+ Dự phòng tài chính
: 144,759 tỷ đồng.

- Chi từ các khoản chi để lại quản lý qua ngân sách
: 202,264 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009:

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2009: 75.064,297 tỷ đồng. Gồm:

- Thu từ dầu
: 41.150,000 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
: 17.000,000 tỷ đồng.

- Thu nội địa
: 16.914,297 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng: 4.455,275 tỷ đồng.

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2009: 4.455,275 tỷ đồng. Gồm:


- Chi đầu tư phát triển
: 2.232,901 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên
: 1.090,941 tỷ đồng.

  Trong đó dự phòng tài chính
:      77,417 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách
:    156,663 tỷ đồng.

- Chi bổ sung ngân sách huyện, thị, thành phố: 974,770 tỷ đồng.

d) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành năm 2009 là: 1.055,795 tỷ đồng (chi tiết kèm theo biểu số 01/NQ-HĐND và biểu số 02/NQ-HĐND). 

Trong đó: 

- Chi từ ngân sách
: 912,132 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu
: 128,663 tỷ đồng.

2.5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thị, thành phố năm 2009 (gọi tắt là ngân sách huyện; bao gồm cả xã, phường, thị trấn): 

a) Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2008 là: 1.384,967 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngân sách huyện được hưởng năm 2009: 632,936 tỷ đồng.

c) Số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện: 974,770 tỷ đồng.

(chi tiết kèm theo biểu số 03/NQ-HĐND). Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách
:    700,964 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ chi và thay đổi các chế độ là
:    273,806 tỷ đồng.

d) Dự toán chi ngân sách huyện
: 1.607,707 tỷ đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007 với các chỉ tiêu:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 19.129,723 tỷ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 6.986,983 tỷ đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách cấp tỉnh
: 4.657,528 tỷ đồng.

- Thu ngân sách cấp huyện
: 1.946,752 tỷ đồng.

- Thu ngân sách cấp xã
:    382,703 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.066,414 tỷ đồng. Trong đó:

- Chi ngân sách cấp tỉnh
: 4.274,751 tỷ đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện
: 1.458,777 tỷ đồng.

- Chi ngân sách cấp xã
:    332,886 tỷ đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 920,569 tỷ đồng. Trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh
: 382,777 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện
: 487,975 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã
:   49,817 tỷ đồng.

Điều 3. Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh được vay Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh trong năm tài chính 2009 là: 150 tỷ đồng để thực hiện chi đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, trụ sở của Công an, Quân sự. 

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa IV, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. 


        CHỦ TỊCH

                                                                                  Nguyễn Tuấn Minh

Biểu số 01/NQ-HĐND

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

Chi thường xuyên khối hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 5 tháng 12 năm 2008)

Đơn vị tính: triệu đồng.

	Stt
	Đơn vị 
	Biên chế
	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)
	Chi từ ngân sách
	Chi từ nguồn thu

	A
	B
	1
	2=3+4
	3
	4

	
	Tổng
	8.606
	1.040.795
	912.132
	128.663

	I
	Chi sự nghiệp giáo dục
	2.519
	125.096
	116.628
	8.468

	II
	Chi sự nghiệp đào tạo
	512
	74.027
	63.846
	10.181

	II
	Chi sự nghiệp y tế
	1.566
	223.950
	116.700
	107.250

	IV
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	345
	31.624
	31.179
	445

	V
	Đài Phát thanh - Truyền hình
	150
	19.652
	19.652
	

	VI
	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
	39
	8.586
	8.586
	-

	VII
	Chi sự nghiệp xã hội và đảm bảo xã hội
	283
	74.314
	74.314
	-

	VIII
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	24
	14.702
	14.702
	-

	IX
	Chi chương trình công nghệ thông tin
	
	18.300
	18.300
	

	X
	Chi sự nghiệp kinh tế
	941
	179.324
	177.100
	2.224

	XI
	Chi quản lí nhà nước
	1.701
	120.370
	120.275
	95

	XII
	Chi đoàn thể được đảm bảo
	123
	10.283
	10.283
	-

	XIII
	Chi đoàn thể được hỗ trợ
	117
	5.417
	5.417
	-

	XIV
	Văn phòng Tỉnh ủy
	286
	36.847
	36.847
	

	XV
	An ninh quốc phòng
	
	20.304
	20.304
	-

	XVI
	Chi khác ngân sách
	
	10.052
	10.052
	

	XVII
	Chi trợ giá
	
	550
	550
	-

	XVIII
	Chi thi đua khen thưởng
	
	3.000
	3.000
	

	XIX
	Các đề án qui hoạch
	
	10.748
	10.748
	

	XX
	Các nội dung khác
	
	53.650
	53.650
	-

	1
	Chi trợ cấp tết
	
	30.000
	30.000
	

	2
	Chỉnh lí, lưu trữ hồ sơ các sở, ngành
	
	2.450
	2.450
	

	3
	Xúc tiến đầu tư
	
	6.000
	6.000
	

	4
	Chi hỗ trợ lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo
	
	10.200
	10.200
	

	5
	Chế độ thôi việc, nghỉ việc theo Nghị định số 132
	
	5.000
	5.000
	


Biểu số 02/NQ-HĐND

BIỂU PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009

Chi thường xuyên khối hành chính sự nghiệp cấp tỉnh

(Kèm theo Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008)

Đơn vị tính: triệu đồng.

	Stt
	Đơn vị 
	Biên chế
	Tổng chi (kể cả chi từ nguồn thu)
	Chi từ ngân sách năm 2009
	Nguồn thu để lại

	
	
	
	
	Tổng chi từ ngân sách 
	Gồm
	Tổng
	Gồm

	
	
	
	
	
	Theo định mức
	Khoản chi chưa có trong định mức
	
	Phản ánh qua ngân sách
	Để lại đơn vị

	A
	B
	1
	2=3+7
	3
	4
	5
	6=7+8
	7
	8

	
	Tổng
	8.606
	1.040.132
	912.132
	680.046
	232.086
	298.400
	128.663
	169.737

	I
	Đơn vị QLNN và SN
	8.034
	880.675
	752.012
	591.314
	160.698
	271.538
	128.663
	142.875

	1
	Ủy ban nhân dân tỉnh
	96
	12.224
	12.224
	5.486
	6.738
	
	
	

	2
	Văn phòng Hội đồng nhân dân
	45
	8.080
	8.080
	2.790
	5.290
	
	
	

	3
	Sở Kế hoạch - Đầu tư
	82
	6.061
	6.061
	5.601
	460
	541
	-
	541

	4
	Sở Công thương
	152
	13.316
	11.012
	9.112
	1.900
	3.455
	2.304
	1.151

	5
	Sở Nội vụ
	128
	25.510
	25.405
	10.849
	14.556
	628
	105
	523

	6
	Sở Giáo dục 
	2.585
	135.194
	126.726
	109.240
	17.486
	16.539
	8.468
	8.071

	7
	Sở Y tế
	1.630
	263.359
	156.109
	101.231
	54.878
	109.750
	107.250
	2.500

	8
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	445
	45.714
	45.259
	33.199
	12.060
	2.318
	455
	1.863

	9
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	499
	55.313
	55.313
	42.157
	13.156
	4.556
	-
	4.556

	10
	Sở Khoa học – Công nghệ
	73
	17.576
	17.576
	17.504
	72
	1.125
	-
	1.125

	11
	Sở Tài chính
	96
	8.494
	8.494
	7.476
	1.018
	234
	
	234

	12
	Thanh tra tỉnh
	47
	3.238
	3.238
	3.238
	-
	720
	
	720

	13
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	689
	52.947
	52.947
	47.172
	5.775
	37.397
	-
	37.397

	14
	Sở Giao thông
	319
	54.377
	46.091
	46.037
	54
	18.654
	8.286
	10.368

	15
	Sở Tư pháp
	72
	5.672
	5.672
	4.838
	834
	1.834
	-
	1.834

	16
	Sở Ngoại vụ
	22
	1.684
	1.684
	1.532
	152
	377
	-
	377

	17
	Sở Tài nguyên
	190
	17.732
	17.732
	16.259
	1.473
	34.034
	-
	34.034

	18
	Sở Xây dựng
	104
	63.538
	63.538
	45.673
	17.865
	4.499
	-
	4.499

	19
	Sở Thông tin - Truyền thông
	34
	6.823
	6.823
	6.518
	305
	-
	
	

	20
	Ban Quản lí phát triển Côn Đảo
	18
	1.945
	1.945
	1.612
	333
	
	
	

	21
	Ban Quản lí các khu công nghiệp
	146
	23.369
	23.369
	23.369
	-
	17.795
	-
	17.795

	22
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	126
	10.199
	9.424
	9.424
	-
	1.275
	775
	500

	23
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	142
	14.000
	12.980
	12.980
	-
	1.670
	1.020
	650

	24
	Trường Chính trị
	51
	5.390
	5.390
	4.790
	600
	739
	-
	739

	25
	Đài Phát thanh - Truyền hình
	150
	20.052
	20.052
	14.485
	5.567
	12.218
	
	12.218

	26
	Vuờn Quốc gia Côn Đảo 
	79
	8.056
	8.056
	7.930
	126
	1.180
	
	1.180

	27
	Trung tâm xúc tiến đầu tư
	14
	813
	813
	813
	-
	-
	
	

	II
	Khối đoàn thể được đảm bảo
	169
	13.482
	13.482
	9.163
	4.319
	1.330
	-
	1.330

	1
	Tỉnh đoàn Thanh niên
	67
	5.681
	5.681
	3.477
	2.204
	1.330
	-
	1.330

	2
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	28
	2.200
	2.200
	1.568
	632
	-
	
	

	3
	Hội Phụ nữ
	23
	1.936
	1.936
	1.288
	648
	-
	
	

	4
	Hội Nông dân
	35
	2.211
	2.211
	1.896
	315
	-
	
	

	5
	Hội Cựu chiến binh
	16
	1.454
	1.454
	934
	520
	-
	
	

	III
	Khối đoàn thể được hỗ trợ
	117
	5.517
	5.517
	4.796
	721
	262
	-
	262

	IV
	Văn phòng Tỉnh ủy
	286
	39.297
	39.297
	37.547
	1.750
	-
	-
	-

	V
	An ninh quốc phòng
	
	21.874
	21.874
	19.724
	2.150
	25.270
	-
	25.270

	1
	Công an tỉnh
	
	7.600
	7.600
	6.700
	900
	25.000
	
	25.000

	2
	Bội Chỉ huy Biên phòng
	
	5.270
	5.270
	4.390
	880
	270
	
	270

	3
	Bộ Chỉ huy Quân sự
	
	9.004
	9.004
	9.634
	370
	-
	
	

	VI
	Cơ quan trung ương
	
	500
	500
	-
	500
	
	
	

	VII
	Chi khác ngân sách
	
	10.052
	10.052
	10.052
	-
	
	
	

	VIII
	Chi chương trình công nghệ thông tin các huyện
	
	7.450
	7.450
	7.450
	-
	
	
	

	IX
	Các đề án qui hoạch
	
	10.748
	10.748
	-
	10.748
	
	
	

	X
	Các nội dung khác
	
	51.200
	51.200
	-
	51.200
	
	
	

	1
	Chi trợ cấp tết
	
	30.000
	30.000
	-
	30.000
	
	
	

	2
	Xúc tiến đầu tư
	
	6.000
	6.000
	-
	6.000
	
	
	

	3
	Chi hỗ trợ lãi suất nuôi bò cho hộ nghèo
	
	10.200
	10.200
	-
	10.200
	
	
	

	4
	Chế độ thôi việc, nghỉ việc theo Nghị định 132
	
	5.000
	5.000
	-
	5.000
	
	
	


Biểu số 03/NQ-HĐND

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008)

Đơn vị tính: triệu đồng.

	Stt
	Tên đơn vị
	Số bổ sung 2009

	
	
	Tổng số
	Bổ sung cân đối
	Bổ sung có mục tiêu

	
	Tổng số
	974.770
	700.964
	273.806

	1
	Thành phố Vũng Tàu
	70.498
	48.697
	21.801

	2
	Thị xã Bà Rịa
	128.959
	86.751
	42.208

	3
	Huyện Tân Thành
	102.089
	82.899
	19.190

	4
	Huyện Long Điền
	111.291
	78.337
	32.954

	5
	Huyện Đất Đỏ
	107.340
	75.853
	31.487

	6
	Huyện Châu Đức
	173.622
	121.954
	51.668

	7
	Huyện Xuyên Mộc
	181.401
	136.523
	44.878

	8
	Huyện Côn Đảo
	99.570
	69.950
	29.620
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